
 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH ĐỒNG THÁP   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bản án số: 12/2023/HNGĐ-PT 
 

 Ngày: 30 - 3 - 2023  

V/v tranh chấp về chia tài sản  

sau khi ly hôn 
 

 NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng. 

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Ngọc Vạng. 

          Ông Lê Hồng Nước. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Huỳnh Văn Nhựt Minh - Thẩm tra viên Tòa án 

nhân dân tỉnh Đồng Tháp. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp: Bà Vũ Thị Thu 

Hằng- Kiể  s t vi n tha  gia phi n t a. 

Ngày 30 th ng 3 nă  2023 tại trụ sở T a  n nhân dân tỉnh Đồng Tháp xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 02/2023/TLPT-HNGĐ ngày 17 tháng 

02 nă  2023 về “Tranh chấp về chia tài sản sau  hi  y h n . 

Do bản án dân sự sơ thẩm số: 113/2022/HNGĐ-ST ngày 22 th ng 11 nă  

2022 của T a  n nhân dân huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 03/2023/QĐ-PT ngày 

03 th ng 3 nă  2023 và Quyết định hoãn phi n t a phúc thẩ  số: 05/2023/QĐ-

PT ngày 21 tháng 3 nă  2023 giữa c c đương sự: 

1. Nguy n đơn: Anh Nguyễn Minh Q, sinh nă  1990; địa chỉ: Tổ D, ấp 

D, xã P, huyện C, tỉnh Đồng Th p. 

Người đại diện hợp pháp của nguy n đơn: Anh Trần Tấn L, sinh nă  

1999; địa chỉ: Số A, đường B,  hó  M, Phường C, thành phố C, tỉnh Đồng 

Tháp  à người đại diện theo ủy quyền của nguy n đơn “được ủy quyền theo văn 

bản ủy quyền ngày 15/3/2023 ; có  ặt. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguy n đơn: Bà Huỳnh Thị 

Quỳnh H, là Luật sư Văn ph ng L1 thuộc Đoàn  uật sư tỉnh Đ; có mặt. 

2. Bị đơn: Chị Trần Thị Cẩm P, sinh nă  1992; địa chỉ: Tổ D, ấp D, xã P, 

huyện C, tỉnh Đồng Tháp; có mặt. 



 

 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn: Ông Nguyễn Văn 

H1, là Luật sư Văn ph ng L2 thuộc Đoàn  uật sư tỉnh Đ; có  ặt. 

3. Người kháng cáo: Chị Trần Thị Cẩm P,  à  ị đơn. 

4. Viện kiểm sát kháng nghị: Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Nguy n đơn Nguyễn Minh Q trình bày: 

Vợ chồng anh Q kết h n nă  2009 nhưng đăng  ý  ết h n nă  2014. 

Thời gian đầu vợ chồng chung sống hạnh phúc nhưng về sau phát sinh mâu 

thuẫn. Nă  2021, chị P khởi kiện xin ly hôn anh Q tại T a  n nhân dân huyện 

Cao Lãnh. Ngày 30/6/2021, T a  n nhân dân huyện Cao Lãnh ra Bản  n số 

59/2021/HNGĐ-ST, nội dung: Chấp nhận yêu cầu của nguy n đơn Trần Thị 

Cẩm P, chị P được ly hôn với anh Q. Chị P được trực tiếp nuôi hai con chung 

Nguyễn Minh Q1 và Nguyễn Minh T, anh Q không phải cấp dưỡng nuôi con do 

chị P không có yêu cầu. Về tài sản chung vợ chồng tự thỏa thuận  h ng y u cầu 

T a  n giải quyết. Về nợ chung  h ng có. Sau  hi  y h n anh Q và chị P nhiều 

 ần thỏa thuận phân chia tài sản trong thời  ỳ h n nhưng  h ng được. 

Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng anh Q có tạo lập được c c tài sản sau: 

- Diện tích đất 181m
2
 thuộc thửa số 516, tờ bản đồ số 3 tại xã P, huyện C, 

tỉnh Đồng Tháp; loại đất trồng  úa nước; thời hạn sử dụng 15/10/2063; giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số CI 059779 do Sở Tài nguy n và M i trường 

tỉnh Đ cấp ngày 16/11/2017. Trị giá tài sản khoảng 1.848.798.000 đồng. 

- Trên phần đất vợ chồng anh Q có cất 01 căn nhà cấp 4, ngang 5m, dài 

30m, xây dựng nă  2019. Kết cấu khung bê tông cốt thép, mái tôn sóng vuông, 

v ch tường, nền lát gạch Ceramic. Trị gi  căn nhà và c ng trình xây dựng trên 

đất khoảng 447.878.800 đồng. 

- Một sổ tiết  iệ  tiền gửi  h ng  ỳ hạn tại Ngân hàng N - Phòng G, gửi 

tháng 5/2020, số tiền gửi 400.000.000 đồng, người đứng tên Sổ tiết kiệm là Trần 

Thị Cẩm P. Một sổ tiết kiệm tiền gửi không kỳ hạn tại Ngân hàng Q3 - Chi 

nh nh Đ, gửi tháng 5/2020 với số tiền  à 400.000.000 đồng, người đứng tên Sổ 

tiết kiệm là Trần Thị Cẩm P. 

- Xe mô tô: 

Một xe    t  nhãn hiệu HONDA, số  oại SH150i,  iển  iể  soát 66F1-

447.11, do chị P đứng t n và đang quản lý sử dụng, trị gi  tài sản 80.000.000 

đồng. 

Một xe    t  nhãn hiệu HONDA, số  oại SH MODE,  iển  iể  soát 

66F1-936.99, do chị P đứng t n và đang quản lý sử dụng, trị gi  tài sản 

60.000.000 đồng. 



 

 

Một xe    t  nhãn hiệu HONDA, số  oại FUTURE Fi,  iển  iể  so t 

902.09, do chị P đứng t n và đang quản lý sử dụng, trị gi  tài sản 40.000.000 

đồng. 

Theo đơn  hởi kiện, anh Q yêu cầu được nhận diện tích đất và căn nhà 

cấp 4 tại thửa số 516, tờ bản đồ số 3, tọa  ạc xã P, huyện C, tỉnh Đồng Th p; 

Anh Q đồng ý trả lại ½ giá trị tài sản tr n  à 1.148.338.500 đồng cho chị P và 

yêu cầu nhận tài sản là 03 xe mô tô gồm xe mô tô nhãn hiệu HONDA, số  oại 

SH150I,  iển  iể  so t 66F1-447.11; xe    t  nhãn hiệu HONDA, số  oại SH 

MODE,  iển  iể  so t 66F1-936.99; xe    t  nhãn hiệu HONDA, số  oại 

FUTURE Fi,  iển  iể  so t 66F1-902.09; Anh Q đồng ý trả lại ½ tổng giá trị tài 

sản cho chị P với số tiền  à 90.000.000 đồng.  

Tại phi n h a giải, anh Q x c định lại tài sản chung là 01 xe mô tô nhãn 

hiệu HONDA, số  oại SH150I,  iển  iể  so t 66F1-447.11 và 01 xe mô tô nhãn 

hiệu HONDA,  oại Future X  iển số 66F1-746.79, đều do chị P đứng tên quyền 

sở hữu và yêu cầu được nhận lại ½ giá trị 02 Sổ tiết kiệ   à 400.000.000 đồng. 

Trong qu  trình giải quyết vụ  n cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, nguyên 

đơn Nguyễn Minh Q rút lại yêu cầu chia tài sản đối với toàn bộ xe mô tô do hai 

  n đã thỏa thuận xong, đồng thời rút lại yêu cầu chia tài sản là 01 sổ tiết kiệm 

tiền gửi  h ng  ỳ hạn tại Ngân hàng N - Phòng G và 01 sổ tiết kiệm tiền gửi 

không kỳ hạn tại Ngân hàng Q3 - Chi nh nh Đ, người đứng tên sổ tiết kiệm là 

chị Trần Thị Cẩm P. 

Tại phi n t a sơ thẩm, anh Q chỉ yêu cầu chia tài sản chung là diện tích 

đất 180,9m
2
 thuộc thửa số 516, tờ bản đồ số 3, tại xã P, huyện C, tỉnh Đồng 

Tháp và căn nhà cấp 4 được xây dựng trên thửa đất số 516 nêu trên. Chị P có 

nguyện vọng được nhận tài sản n n anh Q y u cầu chị P phải có tr ch nhiệ  trả 

 ại cho anh ½ gi  trị tài sản.  

Đối với giá trị tài sản đang tranh chấp, anh Q đồng ý gi  theo chứng thư 

thẩ  định giá ngày 24/8/2022 của Công ty cổ phần G1 - Chi nhánh H2 (gọi tắt 

là C ng ty Đ1). Anh Q thống nhất với biên bản xem xét, thẩ  định tại chỗ và sơ 

đồ đo đạc ngày 18/7/2022. 

Bị đơn Trần Thị Cẩm P, người đại diện theo ủy quyền của bị đơn trình 

bày: 

Chị P thống nhất với  ời trình  ày của anh Q về  ối quan hệ h n nhân 

giữa chị P và anh Q. Ngày 30/6/2021, Tòa án đã  an hành Bản  n số 

59/2021/HNGĐ-ST chấm dứt mối quan hệ hôn nhân giữa chị P và anh Q.  

Về tài sản chung  à anh Q y u cầu thì chị P có ý  iến như sau: 

- Đối với tài sản là xe mô tô vợ chồng đã tự thỏa thuận xong, anh Q tự 

nguyện rút  ại y u cầu, chị P đồng ý n n  h ng có ý  iến gì th  . 

- Đối với 01 sổ tiết kiệm tiền gửi không kỳ hạn tại Ngân hàng N và 01 sổ 

tiết kiệm tiền gửi không kỳ hạn tại Ngân hàng Q3, tại phiên tòa sơ thẩm anh Q 

đã rút  ại y u cầu n n chị P cũng  h ng có ý  iến gì th  . 



 

 

- Đối với diện tích đất 181m2 (đo đạc thực tế là 180,9m
2
) và căn nhà cấp 

4, thuộc thửa số 516, tờ bản đồ số 3, tại xã P, huyện C, tỉnh Đồng Tháp thì chị P 

thừa nhận đây  à tài sản chung phát sinh trong thời kỳ hôn nhân. Tuy nhiên, khi 

chị P nộp đơn xin  y h n tại T a  n thì vợ chồng đã tự thỏa thuận về việc chia 

 hối tài sản chung này, anh Q đồng ý tặng cho nhà và đất cho chị P để chị P và 

các con ở và chị P nuôi con. Việc thỏa thuận đã xong nên anh Q  ập thủ tục tặng 

cho toàn  ộ thửa đất cho chị P, chị P cũng đã được cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất nên phần diện tích đất này là tài sản riêng của chị P. 

- Đối với căn nhà cấp 4 được xây dựng trên thửa đất số 516, tờ bản đồ số 

3, tại xã P, huyện C, tỉnh Đồng Tháp là tài sản chung của vợ chồng nhưng c ng 

sức đóng góp phần lớn là của gia đình của chị P nên anh Q đã tự nguyện thỏa 

thuận giao  ại căn nhà cho chị P quản lý nên căn nhà cũng  à tài sản riêng của 

chị P. Mặc dù hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất không có thể hiện căn nhà 

tr n đất nhưng thực tế căn nhà này vợ chồng đã thỏa thuận xong, anh Q đã giao 

 ại căn nhà cho chị P quản lý và sử dụng. 

  Chị P x c định căn nhà và đất đều là tài sản sản riêng của chị P nên chị P 

 h ng đồng ý chia tài sản theo y u cầu của anh Q. 

Đối với giá trị tài sản đang tranh chấp, chị P đồng ý với giá theo biên bản 

định giá ngày 09/9/2022 của Hội đồng định giá do T a  n thành  ập. Chị P thống 

nhất  i n  ản xe  xét thẩ  định tại chỗ và sơ đồ đo đạc 18/7/2022. Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất thửa số 516, tờ bản đồ số 3, tại xã P, huyện C, tỉnh 

Đồng Tháp do chị P đang quản lý, không cầm cố, thế chấp cho cá nhân hoặc tổ 

chức nào khác. 

Tại bản  n sơ thẩm số: 113/2022/HNGĐ-ST ngày 22/11/2022, Tòa án 

nhân dân huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Th p đã quyết định: 

Căn cứ vào Điều 33, Điều 59 và Điều 62 của Luật H n nhân và gia đình; 

khoản 5 Điều 27 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 th ng 12 nă  

2016 của Ủy  an Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý, sử dụng  n phí,  ệ phí Tòa án. 

1. Đình chỉ  ột phần y u cầu của anh Nguyễn Minh Q đối với 01 xe mô 

tô nhãn hiệu HONDA, số  oại SH150i,  iển  iể  so t 66F1-447.11; 01 xe mô tô 

nhãn hiệu HONDA, số  oại Future X  iển số 66F1-746.79; 01 sổ tiết  iệ  

 h ng  ỳ hạn gửi tại Ngân hàng Q3 - Chi nh nh Đ do chị Trần Thị Cẩm P đứng 

tên và 01 sổ tiết kiệm không kỳ hạn gửi tại Ngân hàng N do chị Trần Thị Cẩm P 

đứng tên. 

2. Chấp nhận một phần yêu cầu của nguy n đơn Nguyễn Minh Q về việc 

chia tài sản chung là diện tích đất 181m2 (diện tích đo đạc thực tế là 180,9m
2
) 

thuộc thửa số 516, tờ bản đồ số 3, tọa lạc tại xã P, huyện C, tỉnh Đồng Tháp và 

căn nhà cấp 4 được xây dựng trên thửa đất số 516, tờ bản đồ số 3, tọa lạc tại xã 

P, huyện C, tỉnh Đồng Tháp. 

3. Chị Trần Thị Cẩm P được quyền sử dụng diện tích đất 180,9m
2
 thuộc 

thửa số 516, tờ bản đồ số 3, tọa lạc tại xã P, huyện C, tỉnh Đồng Tháp và căn nhà 



 

 

cấp 4 được xây dựng trên thửa đất số 516, tờ bản đồ số 3, tọa lạc tại xã P, huyện 

C, tỉnh Đồng Th p; diện tích đất được x c định trong phạm vi các mốc M1, M2, 

M3, M4, M5, M6, M7, M8 theo sơ đồ đo đạc ngày 18/7/2022 của Trung tâm Kỹ 

thuật Tài nguy n và M i trường tỉnh Đ. 

4. Buộc chị Trần Thị Cẩ  P phải có nghĩa vụ trả cho anh Q ½ tổng giá trị 

tài sản tương đương với số tiền  à 1.148.338.500 đồng. 

5. Về chi phí tố tụng: Chi phí xem xét, thẩ  định tại chỗ với số tiền là 

4.120.171 đồng, chi phí định giá tài sản với tổng số tiền  à 18.600.000 đồng, 

tổng cộng  à 22.720.171 đồng. Anh Nguyễn Minh Q và chị Trần Thị Cẩm P mỗi 

người phải chịu số tiền 11.360.085 đồng, anh Q đã nộp tạ  ứng với tổng số tiền 

là 22.120.171 đồng, chị P đã nộp tạ  ứng 600.000 đồng. Chị Trần Thị Cẩm P 

phải có trách nhiệm nộp số tiền  à 10.760.085 đồng để trả lại cho anh Nguyễn 

Minh Q. 

6. Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩ  cho đến khi thi hành án 

xong, bên phải thi hành án c n phải chịu  hoản tiền  ãi của số tiền c n phải thi 

hành  n theo  ức  ãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự. 

7. Về  n phí: 

- Anh Nguyễn Minh Q phải chịu án phí dân sự sơ thẩm với số tiền là 

46.450.155 đồng (bốn  ươi s u triệu, bốn tră  nă   ươi nghìn,  ột tră  nă  

 ươi  ă  đồng), khấu trừ số tiền tạm ứng  n phí  à 19.050.000 đồng mà anh Q 

đã nộp theo  i n  ai thu tạ  ứng  n phí,  ệ phí T a  n số 0009378 ngày 

16/6/2022 của Chi cục Thi hành  n dân sự huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 

Anh Q c n phải nộp tiếp số tiền 27.400.155 đồng. 

- Chị Trần Thị Cẩ  P phải chịu án phí dân sự sơ thẩm với số tiền là 

46.450.155 đồng. 

Ngoài ra bản  n sơ thẩm c n quyết định về quyền và thời hạn kháng cáo 

của đương sự, quyền và nghĩa vụ của người được thi hành án, người phải thi 

hành án, thời hiệu thi hành  n theo quy định của pháp luật. 

Sau khi xét xử sơ thẩm: 

 C c ngày 05, 06 th ng 12 nă  2022,  ị đơn Trần Thị Cẩm P kháng cáo 

yêu cầu chấp nhận kháng cáo của chị P, sửa một phần bản  n sơ thẩm số: 

113/2022/HNGĐ-ST ngày 22 th ng 11 nă  2022 của Tòa án nhân dân huyện 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Không chấp nhận yêu cầu chia ½ giá trị đất của anh 

Nguyễn Minh Q đối với diện tích đất 180,9m
2
, thuộc thửa số 516, tờ bản đồ số 

3, tại xã P, huyện C, tỉnh Đồng Tháp do chị P đứng tên quyền sử dụng đất. Chị P 

 h ng đồng ý chịu án phí với số tiền 46.450.155 đồng và 10.000.000 đồng chi 

phí xem xét thẩ  định, định giá. Xem xét giải quyết lại giá trị nhà và đất mà 

Công ty cổ phần G1 - Chi nhánh H2 đã định. Chị P đồng ý với giá trị nhà và đất 

của Hội đồng định giá mà T a  n cấp huyện thành  ập. 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

kháng nghị một phần bản án số: 113/2022/HNGĐ-ST ngày 22/11/2022 của Tòa 



 

 

 n nhân dân huyện Cao Lãnh về phần nội dung vụ  n theo hướng xác định diện 

tích 181m2 (đo đạc thực tế 180,9m
2
 theo sơ đồ đo đạc ngày 18/7/2022 của Trung 

tâm Kỹ thuật Tài nguy n và M i trường tỉnh Đ) thuộc thửa số 516, loại đất ở 

nông thôn, tờ bản đồ số 3, tọa lạc tại xã P, huyện C, tỉnh Đồng Tháp là tài sản 

riêng của chị Trần Thị Cẩm P. Không chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện 

của anh Q. Đề nghị T a  n nhân dân tỉnh Đồng Tháp xét xử phúc thẩm vụ án 

theo hướng sửa một phần bản  n sơ thẩm. 

Tại phi n t a phúc thẩ : 

Người đại diện theo ủy quyền của nguy n đơn Nguyễn Minh Q trình bày 

là anh Q  h ng rút đơn  hởi kiện. 

Bị đơn Trần Thị Cẩm P xin rút kháng cáo về chi phí tố tụng, chị P đồng ý 

trả lại anh Quân số tiền 10.760.085 đồng theo quyết định của bản án sơ thẩm. Về 

giá tài sản tranh chấp, chị P đồng ý với gi  tài sản  à C ng ty cổ phần G1 - Chi 

nhánh H2 đã định. Về án phí thì chị P rút  ột phần  h ng c o, đồng ý chịu án 

phí sơ thẩ  đối với giá trị căn nhà chị P được chia, về  n phí sơ thẩ  đối với đất 

thì đề nghị giải quyết theo quy định. Chị P kháng cáo yêu cầu không chấp nhận 

yêu cầu chia tài sản chung là ½ giá trị đất của anh Nguyễn Minh Q đối với diện 

tích đất 181m
2
, đo đạc thực tế 180,9m

2
, thuộc thửa số 516, tờ bản đồ số 3, tại xã 

P, huyện C, tỉnh Đồng Tháp do chị P đứng tên quyền sử dụng đất vì đây  à tài 

sản riêng của chị P.  

Kiể  s t vi n tha  gia phi n t a trình  ày  à Viện  iể  s t  h ng rút 

kháng nghị. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người kháng cáo Trần Thị 

Cẩm P trình  ày nội dung  h ng c o và căn cứ của việc kháng cáo: Vợ chồng 

chị P và anh Q có tạo lập được thửa đất 516 đang tranh chấp, nhưng trong thời 

kỳ hôn nhân anh Q đã tặng cho đất cho chị P, có hợp đồng tặng cho quyền sử 

dụng đất được chứng thực và chị P đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất n n đây  à tài sản riêng của chị P. Chị P  h ng đồng ý chia tài sản theo y u 

cầu của anh Q nên đã  h ng c o  ản  n sơ thẩm và tại phiên t a phúc thẩ  chị P 

giữ nguy n  h ng c o. 

Bị đơn Trần Thị Cẩm P không bổ sung ý kiến, chị P đồng ý với kháng 

nghị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao Lãnh. 

Kiể  s t vi n trình  ày nội dung  h ng nghị và các căn cứ của việc kháng 

nghị. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguy n đơn Nguyễn Minh Q 

trình bày ý kiến: Anh Q  h ng đồng ý với kháng cáo của bị đơn Trần Thị Cẩm P 

và kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao Lãnh. 

Người đại diện theo ủy quyền của nguy n đơn Nguyễn Minh Q không bổ 

sung ý  iến. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người kháng cáo Trần Thị 

Cẩm P trình  ày: Chị P và anh Q đã  y h n theo Bản  n số 59/2021/HNGĐ-ST 



 

 

ngày 30/6/2021 của T a  n nhân dân huyện Cao Lãnh, về tài sản chung vợ 

chồng tự thỏa thuận. Thời gian c n sống chung, vợ chồng chị P và anh Q có tạo 

lập được thửa đất số 516, tờ bản đồ số 3, tại xã P, huyện C, do anh Q đứng tên 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào nă  2017. Đến nă  2019 thì vợ chồng 

chị P, anh Q xây dựng căn nhà cấp 4 tr n đất. Trước khi ly hôn, anh Q2 đã tặng 

cho thửa đất 516 cho chị P vào ngày 17/3/2021 và chị P đã được cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất vào ngày 06/4/2021. Sau khi lập thủ tục tặng cho đất, 

anh Q đã ra ngoài sinh sống. Xét thấy hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất phù 

hợp với quy định pháp luật nên việc T a  n cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu của 

anh Q, buộc chị P chia ½ giá trị đất cho anh Q là không phù hợp. Đề nghị Hội 

đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của chị Trần Thị Cẩm P. Về những 

nội dung kháng cáo khác, chị P có rút một phần  h ng c o n n đề nghị Hội đồng 

xét xử phúc thẩ  xe  xét theo quy định. 

Chị Trần Thị Cẩ  P  h ng  ổ sung ý  iến. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguy n đơn Nguyễn Minh Q 

trình  ày tranh  uận: Thửa đất số 516 là tài sản chung của vợ chồng anh Q, chị P. 

Trước khi tặng cho thửa đất 516 là tài sản chung của vợ chồng. Do là vợ chồng 

nên việc vợ chồng thỏa thuận anh Q đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất thì vẫn  à tài sản chung của vợ chồng. Đối với hợp đồng tặng cho quyền sử 

dụng đất không ghi nhận anh Q tặng cho ½ thửa đất số 516, trong khi ½ thửa đất 

này là của chị P nên hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất thửa 516  h ng đảm 

bảo nên việc anh Q trình  ày thửa đất số 516 vẫn là tài sản chung của vợ chồng 

trong thời kỳ h n nhân  à có căn cứ. Do đó việc anh Q yêu cầu chia tài sản 

chung là phù hợp. Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét  h ng chấp nhận 

kháng cáo của chị P, kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Cao Lãnh. 

Người đại diện theo ủy quyền của nguy n đơn Nguyễn Minh Q không bổ 

sung ý  iến.  

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguy n đơn Nguyễn Minh Q 

phát biểu về tính hợp ph p, tính có căn cứ của kháng nghị: Anh Q  h ng đồng ý 

với  h ng nghị phúc thẩm của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao 

Lãnh nên đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét. 

Người đại diện theo ủy quyền của nguy n đơn Nguyễn Minh Q không bổ 

sung ý  iến.  

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn Trần Thị Cẩm P phát 

biểu về tính hợp ph p, tính có căn cứ của kháng nghị: Đối với quyết định kháng 

nghị phúc thẩm của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao Lãnh, chị P 

đồng ý.  

Chị P  h ng  ổ sung ý  iến. 

Kiể  s t vi n tha  gia phi n t a ph t  iểu ý  iến về những vấn đề người 

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự vừa nêu: Thửa đất số 516 đã 

được anh Q xác lập hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất cho chị P, chị P đã 



 

 

được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Kh ng có văn  ản nào x c định 

thửa đất 516 chị P đứng t n nhưng vẫn c n  à tài sản chung của vợ chồng. Hợp 

đồng tặng cho quyền sử dụng đất thửa 516 trong thời kỳ hôn nhân giữa anh Q và 

chị P đã có gi  trị ph p  ý. Căn cứ quy định của pháp luật thì thửa đất 516 đang 

tranh chấp không c n  à tài sản chung của vợ chồng anh Q, chị P  à  à tài sản 

ri ng của chị P. 

Kiể  s t vi n ph t  iểu ý  iến của Viện kiể  s t: Thẩ  ph n, Hội đồng 

xét xử, Thư  ý, đương sự và người tha  gia tố tụng  h c đã chấp hành đúng 

quy định của Bộ luật tố tụng dân sự trong qu  trình thụ  ý phúc thẩ  và xét xử. 

Đơn  h ng c o của chị Trần Thị Cẩm P và kháng nghị phúc thẩm của Viện 

trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao Lãnh đúng thời hạn luật định nên hợp 

lệ. Tại phiên t a phúc thẩ , chị P rút kháng cáo về chi phí xem xét thẩ  định, 

định giá tài sản và đồng ý với  ản  n sơ thẩm, rút một phần kháng cáo về án phí 

sơ thẩ  n n đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩ  xe  xét theo quy định. Về giá 

tài sản tranh chấp, chị P đồng ý với gi  tài sản mà Công ty cổ phần G1 - Chi 

nhánh H2 đã định. Về nội dung, căn cứ vào quy định của pháp luật thì thửa đất 

số 516 do chị P đứng tên ngày 06/4/2021 không c n  à tài sản chung trong thời 

 ỳ h n nhân của anh Q và chị P,  à  à tài sản ri ng của chị P n n việc T a  n 

cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu chia tài sản chung của anh Q đối với thửa 516 là 

chưa phù hợp. Căn cứ vào  hoản 2 Điều 308 Bộ  uật tố tụng dân sự, đề nghị Hội 

đồng xét xử phúc thẩ  chấp nhận kháng cáo của chị Trần Thị Cẩm P, chấp nhận 

kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao Lãnh. Sửa  ột 

phần  ản  n sơ thẩm. Về  n phí theo quy định của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Đơn  h ng c o của chị Trần Thị Cẩm P và kháng nghị phúc thẩm của 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp nộp trong 

thời hạn và đúng thủ tục theo quy định của pháp luật nên hợp lệ. 

[2] T a  n cấp sơ thẩ  đã xác định đúng quan hệ pháp luật tranh chấp, 

đầy đủ thành phần những người tham gia tố tụng, thụ lý và giải quyết đúng thẩm 

quyền và thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự nă  2015. 

[3] Tại phi n t a phúc thẩ , chị P xin rút  h ng c o về chi phí tố tụng, 

chị P đồng ý trả lại anh Quân số tiền 10.760.085 đồng theo quyết định của bản 

 n sơ thẩm; chị P xin rút một phần kháng cáo về án phí, chị P đồng ý chịu  n phí 

sơ thẩ  đối với giá trị căn nhà  à chị P được chia theo quyết định của bản  n sơ 

thẩm. Xét thấy việc rút một phần kháng cáo của chị P là tự nguyện, phù hợp quy 

định pháp luật nên Hội đồng xét xử phúc thẩ  đình chỉ xét xử phần  h ng c o 

 à chị P đã rút. 

[4] Xét kháng cáo của bị đơn Trần Thị Cẩm P, kháng nghị phúc thẩm của 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Hội 

đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy: 

[4.1] Chị Trần Thị Cẩm P và anh Nguyễn Minh Q đã  y h n theo  ản  n 

sơ thẩm số 59/2021/HNGĐ-ST ngày 30/6/2021 của T a  n nhân dân huyện Cao 



 

 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Khi ly hôn, về tài sản chung vợ chồng tự thỏa thuận 

 h ng y u cầu T a  n giải quyết. 

[4.2] Sau khi ly hôn, anh Q tranh chấp về chia tài sản đối với thửa 516, tờ 

bản đồ số 3, diện tích 181m
2

 (đo đạc thực tế 180,9m
2
), loại đất ở nông thôn tại xã 

P, huyện C, tỉnh Đồng Tháp; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho chị 

Trần Thị Cẩm P ngày 06/4/2021. Anh Q x c định thửa đất 516 trên là tài sản 

chung trong thời kỳ hôn nhân của anh Q và chị P nên yêu cầu chia đ i tài sản, 

đồng ý chị P nhận đất và phải hoàn trả ½ gi  trị tài sản cho anh Q. Chị P cho 

rằng đất đang tranh chấp là tài sản riêng của chị P do anh Q đã tặng cho chị P 

trong thời  ỳ h n nhân n n  h ng đồng ý chia đ i tài sản theo yêu cầu của anh 

Q. C c đương sự thống nhất giá trị đất  à 1.848.798.000 đồng. 

[4.3] Anh Q và chị P thống nhất thửa đất 516 do vợ chồng nhận chuyển 

nhượng đất vào nă  2017,  hi đó vợ chồng thống nhất để anh Q đứng tên giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất và ngày 16/11/2017 anh Q được cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng thửa 516. Đến nă  2019, vợ chồng chuyển mục đích sử 

dụng đất từ CLN sang ONT, về căn nhà tr n đất được vợ chồng xây dựng nă  

2019 nhưng chưa đăng  ý quyền sở hữu nhà ở. Điều 33 Luật Hôn nhân và gia 

đình quy định nă  2014: Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết 

hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế 

ri ng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng. 

Do thửa đất 516 do anh Q đứng tên ngày 16/11/2017 cùng nhà ở cấp 4 tr n đất 

được tạo lập trong thời kỳ hôn nhân của anh Q và chị P nên việc c c đương sự 

thống nhất là tài sản chung của vợ chồng là phù hợp với quy định tại Điều 33 

Luật H n nhân và gia đình. 

[4.4] Đến ngày 17/3/2021, anh Q tự nguyện lập hợp đồng tặng cho quyền 

sử dụng đất thửa 516, tờ bản đồ số 3, diện tích 181m
2
 do anh Q đứng tên giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 16/11/2017 cho chị P, hợp đồng được 

UBND xã P, huyện C, tỉnh Đồng Tháp chứng thực và ngày 06/4/2021 chị Trần 

Thị Cẩm P được Sở Tài nguy n và M i trường tỉnh Đ cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất thửa 516 đang tranh chấp. Điều 43 Luật H n nhân gia đình 

quy định nă  2014 quy định: “Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi 

người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế ri ng, được tặng cho riêng 

trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại 

c c điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, 

chồng và tài sản  h c  à theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, 

chồng; … . Xét thấy việc giao kết hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất thửa 

516 giữa bên tặng cho là anh Nguyễn Minh Q và   n được tặng cho là chị Trần 

Thị Cẩm P hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc, hợp đồng 

được UBND xã P chứng thực ngày 17/3/2021 phù hợp với Điều 188 Luật đất 

đai nă  2013, Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính 

phủ nên việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa 516 cho chị P  à đúng 

quy định pháp luật. 



 

 

[4.5] Căn cứ quy định của pháp luật, thì thửa đất số 516 không còn là tài 

sản chung trong thời  ỳ h n nhân của anh Q và chị P,  ởi vì hợp đồng tặng cho 

quyền sử dụng đất đã có gi  trị ph p  ý. Trong qu  trình giải quyết và tại phi n 

tòa, anh Q trình bày lý do xác lập hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất thửa 

516 cho chị P là vì anh Q đi  à  ăn xa, vợ chồng ai đứng t n cũng  à tài sản 

chung, trường hợp anh Q có gặp sự cố thì cũng  h ng  ị xử  ý tài sản do tính 

chất c ng việc của anh Q hơi phức tạp, việc chồng tặng cho vợ không phải tốn 

phí và sau khi ly hôn anh Q, chị P vẫn sống chung tại căn nhà đang tranh chấp 

đến tháng 4/2022 nên thửa đất 516 vẫn là tài sản chung của anh Q và chị P. Tuy 

nhiên lời trình  ày của anh Q không được chị P thừa nhận, mà cho rằng trước 

khi chị P và anh Q ly hôn thì vợ chồng có thỏa thuận anh Q giao  ại đất, nhà cho 

P bằng hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất để chị P có điều kiện nuôi con sau 

khi ly hôn, sau khi vợ chồng ly hôn thì anh Q  h ng sinh sống tại đất, nhà đang 

tranh chấp. Thực tế anh Q không cung cấp tài liệu, chứng cứ chứng minh thửa 

đất số 516 do chị P đứng tên vẫn là tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân của anh 

Q và chị P nên việc chị P trình  ày thửa đất 516 là tài riêng của chị P  à có cơ sở. 

Do đó, việc T a  n cấp sơ thẩm chấp nhận một phần yêu cầu của anh Q về việc 

chia tài sản chung là diện tích đất 181m
2
 (đo đạc thực tế 180,9m

2
) thuộc thửa đất 

số 516, tờ bản đồ số 3, tại xã P, huyện C, tỉnh Đồng Tháp; Chị P được quyền sử 

dụng diện tích đất 180,9m
2
, thuộc thửa số 516, tờ bản đồ số 3 và phải có nghĩa 

vụ trả cho anh Q ½ giá trị thửa đất số 516  à chưa phù hợp. Vì vậy  h ng c o 

của chị P y u cầu  h ng chấp nhận y u cầu chia tài sản chung  à ½ gi  trị đất 

của anh Q đối với diện tích đất 181m
2
, đo đạc thực tế 180,9m

2
, thuộc thửa số 

516, tờ bản đồ số 3, do chị P đứng tên quyền sử dụng đất và kháng nghị của 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Th p x c định 

diện tích 181m
2
 (đo đạc thực tế 180,9m

2
) thuộc thửa số 516, loại đất ở nông 

thôn, tờ bản đồ số 3, tại xã P, huyện C, tỉnh Đồng Tháp là tài sản riêng của chị 

Trần Thị Cẩm P; không chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của anh Q, sửa 

một phần bản  n sơ thẩ   à có căn cứ n n được Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp 

nhận. 

[5] Xét đề nghị của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên 

đơn do chưa phù hợp như đã nhận định tr n n n  h ng được Hội đồng xét xử 

phúc thẩ  chấp nhận. 

[6] Xét đề nghị của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn do 

phù hợp như đã nhận định tr n n n được Hội đồng xét xử phúc thẩ  chấp nhận. 

[7] Những ý  iến ph t  iểu của Kiể  s t vi n tha  gia phi n t a đề nghị 

xem xét việc chị P rút một phần kháng cáo tại phiên t a, chấp nhận  h ng c o 

của chị Trần Thị Cẩ  P, chấp nhận  h ng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Sửa một phần bản  n sơ thẩm theo 

hướng không chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của anh Q, x c định diện 

tích đất 181m
2
 (đo đạc thực tế 180,9m

2
) thuộc thửa số 516, loại đất ở nông thôn, 

tờ bản đồ số 3, tại xã P, huyện C, tỉnh Đồng Tháp là tài sản riêng của chị Trần 

Thị Cẩm P do phù hợp như đã nhận định tr n n n được Hội đồng xét xử phúc 

thẩ  chấp nhận. 



 

 

[8] Về  n phí sơ thẩm: 

Đối với phần T a  n  h ng chấp nhận y u cầu chia tài sản chung thì anh 

Q  h ng phải chịu  n phí dân sự sơ thẩm (chưa  ao gồm án phí về chia tài sản 

chung đối với nhà ở tr n đất tương ứng với phần tài sản mà anh Q được chia). 

Chị P không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm đối với thửa đất số 516 

(chưa  ao gồm án phí về chia tài sản chung đối với nhà ở tr n đất tương ứng với 

phần tài sản chị P được chia). 

[9] Về  n phí phúc thẩm: Do sửa bản  n sơ thẩm nên chị P không phải 

chịu  n phí dân sự phúc thẩm. 

[10] Các phần quyết định khác của bản  n sơ thẩm không có kháng cáo, 

kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo kháng nghị.  

Vì c c  ẽ tr n, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ vào khoản 2 Điều 308, Điều 309, Điều 148 Bộ luật tố tụng dân sự 

nă  2015; Điều 27, Điều 29 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy  an Thường vụ Quốc hội, quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng  n phí và  ệ phí Tòa án. 

Đình chỉ xét xử phúc thẩ  phần  h ng cáo về chi phí tố tụng (chị P đồng 

ý trả lại anh Quân số tiền 10.760.085 đồng chi phí xem xét thẩ  định, định giá 

tài sản theo quyết định của bản  n sơ thẩm), về án phí (chị P đồng ý chịu  n phí 

dân sự sơ thẩ  đối với giá trị căn nhà  à chị P được chia theo quyết định của 

bản  n sơ thẩm) do chị Trần Thị Cẩm P rút kháng cáo. 

 Chấp nhận kháng cáo của bị đơn Trần Thị Cẩm P. 

 Chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 

Sửa một phần  ản  n sơ thẩ  số: 113/2022/HNGĐ-ST ngày 22 th ng 11 

nă  2022 của T a  n nhân dân huyện Cao Lãnh, ti nh Đồng Th p. 

1. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguy n đơn Nguyễn Minh Q 

về việc chia tài sản chung là quyền sử dụng đất diện tích 181m
2
 (đo đạc thực tế 

180,9m
2
) thuộc thửa đất số 516, tờ bản đồ số 3, tại xã P, huyện C, tỉnh Đồng 

Tháp; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho chị Trần Thị Cẩm P ngày 

06/4/2021. 

2. Về  n phí sơ thẩm: 

2.1. Anh Nguyễn Minh Q  h ng phải chịu án phí dân sự sơ thẩ  đối với 

yêu cầu chia tài sản chung là thửa đất số 516 do chị P đứng tên quyền sử dụng 

đất (chưa  ao gồm án phí dân sự sơ thẩm về chia tài sản chung  à căn nhà tương 

ứng với giá trị phần mà anh Q được chia 223.939.000 đồng, án phí dân sự sơ 

thẩm mà anh Q phải chịu  à 11.197.000 đồng). Hoàn trả cho anh Quân số tiền 

tạm ứng  n phí đã nộp 19.050.000 đồng theo biên lai số 0009378 ngày 



 

 

16/6/2022 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

(chưa  ao gồ  11.197.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm về chia tài sản chung là 

căn nhà tương ứng với giá trị phần mà anh Q được chia 223.939.000 đồng). 

2.2. Chị Trần Thị Cẩm P không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm về chia 

tài sản đối với thửa đất số 516 do chị P đứng tên quyền sử dụng đất (chưa  ao 

gồm án phí dân sự sơ thẩm về chia tài sản chung  à căn nhà tương ứng với giá trị 

phần mà anh P được chia 223.939.000 đồng, án phí dân sự sơ thẩm mà chị P 

phải chịu  à 11.197.000 đồng). 

3. Về  n phí phúc thẩ : Chị Trần Thị Cẩm P không phải chịu án phí dân 

sự phúc thẩm; hoàn trả cho chị P tiền tạm ứng  n phí đã nộp 300.000 đồng theo 

biên lai số 0014782 ngày 06/12/2022 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cao 

Lãnh. 

 4. Các phần quyết định khác của bản  n sơ thẩm không có kháng cáo, 

 h ng nghị có hiệu  ực ph p  uật  ể từ ngày hết thời hạn  h ng c o  h ng nghị.   

 5. Bản  n phúc thẩ  có hiệu  ực ph p  uật  ể từ ngày tuy n  n. 

Trường hợp bản  n được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành  n theo quy định tại c c Điều 6, 7, 7a và 9 Luật thi 

hành án dân sự, thời hiệu thi hành  n được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật Thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:     TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- C c đương sự;                        THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND Tỉnh; 
- TAND huyện Cao Lãnh;                                                            (ĐÃ KÝ) 
- CCTHADS huyện Cao Lãnh; 
- Phòng GĐKTNV-THA; 
- Lưu: VT, HS (Minh) 

     

          Nguyễn Thị Thúy Hằng 

 
 


